
Trường THCS Cầu Kiệu 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

 Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2022 
 

 

THỨ TIẾT 
6A1 (Oanh) 6A2 (Xuân-N) 6A3 (D.Hiền) 6A4 (Xuân_V) 6A5 (Thúy) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 HĐTN-HN - Oanh  HĐTN-HN - Xuân-N  HĐTN-HN - D.Hiền  HĐTN-HN - Xuân_V  HĐTN-HN - Thúy  

2 HĐTN-HN - Oanh GDĐP - Thư HĐTN-HN - Xuân-N Toán - Cô Minh HĐTN-HN - D.Hiền GDCD - Hoa HĐTN-HN - Xuân_V KHTN - Thành HĐTN-HN - Thúy KHTN - Thúy 

3 Toán - Thu CNghệ - Oanh TA - Lâm Toán - Cô Minh KHTN - Thúy LS-ĐL - Thanh GDCD - Mến KHTN - Thành Văn - Tuyền KHTN - Thúy 

4 Văn - Tuyền KHTN - Sơn_L KHTN - Hường-H GDĐP - Thư KHTN - Thúy Văn - D.Hiền KHTN - Thành Toán - Cô Minh CNghệ - Oanh HĐTN-HN - Thúy 

5           

3 
1 ÂN - Xuân-N  KHTN - Hường-H  Văn - D.Hiền  TATC - Trâm  TA - An  

2 GDCD - Hoa TATC - An MT - Công LS-ĐL - Thảo Văn - D.Hiền KHTN - Thúy TATC - Trâm KNS - KNS1 TA - An Văn - Tuyền 

3 TA - An HĐTN-HN - Oanh Văn - Tuyền LS-ĐL - Thảo ÂN - Cung TATC - An LS-ĐL - Ng.Phương TA - Trâm KHTN - Thúy Văn - Tuyền 

4 TA - An Văn - Tuyền Văn - Tuyền TATC - Lâm GDTC - Tuấn-TD Văn - D.Hiền LS-ĐL - Ng.Phương Văn - Xuân_V GDCD - Hoa KHTN - Thúy 

5  Văn - Tuyền  GDCD - Mến  CNghệ - Oanh  Văn - Xuân_V   

4 
1 TA - An  TA - Lâm  Toán - Thu  TATC - Trâm  LS-ĐL - Thảo  

2 Tin - Kiên LS-ĐL - Thanh TA - Lâm CNghệ - Oanh Toán - Thu MT - Công Toán - Cô Minh TABN - James Toán - N.Minh Toán - N.Minh 

3 Toán - Thu LS-ĐL - Thanh GDTC - Sơn TATC - Lâm TATC - An Tin - Kiên Toán - Cô Minh TABN - James KHTN - Thúy Toán - N.Minh 

4 Toán - Thu TABN - James Toán - Cô Minh Toán - Cô Minh TATC - An TA - An GDTC - Sơn Tin - Kiên GDĐP - Thư GDTC - Tuấn-TD 

5  TABN - James  GDTC - Sơn  TA - An  CNghệ - Oanh   

5 
1 TATC - An  KHTN - Hường-H  Văn - D.Hiền  TA - Trâm  LS-ĐL - Thảo  

2 Văn - Tuyền KHTN - Sơn_L Tin - Kiên KHTN - Hường-H GDĐP - Thư Toán - Thu TA - Trâm HĐTN-HN - Xuân_V LS-ĐL - Thảo KNS - KNS1 

3 Toán - Thu KHTN - Sơn_L Văn - Tuyền KHTN - Hường-H TA - An Toán - Thu Văn - Xuân_V Văn - Xuân_V TABN - James TA - An 

4 GDTC - Tuấn-TD TATC - An Văn - Tuyền TATC - Lâm Toán - Thu KHTN - Thúy GDTC - Sơn KHTN - Thành TABN - James Toán - N.Minh 

5  Văn - Tuyền  KNS - KNS1  KHTN - Thúy  KHTN - Thành   

6 
1 Toán - Thu  LS-ĐL - Thảo  LS-ĐL - Thanh  Toán - Cô Minh  Toán - N.Minh  

2 Toán - Thu MT - Công Văn - Tuyền TABN - James LS-ĐL - Thanh Toán - Thu Toán - Cô Minh GDĐP - Thư Toán - N.Minh Tin - Kiên 

3 LS-ĐL - Thanh GDTC - Tuấn-TD Toán - Cô Minh TABN - James TABN - James KNS - KNS1 Văn - Xuân_V ÂN - Xuân-N MT - Công ÂN - Cung 

4 KHTN - Sơn_L KNS - KNS1 Toán - Cô Minh ÂN - Xuân-N TABN - James HĐTN-HN - D.Hiền LS-ĐL - Ng.Phương Toán - Cô Minh GDTC - Tuấn-TD Văn - Tuyền 

5  KHTN - Sơn_L  HĐTN-HN - Xuân-N  GDTC - Tuấn-TD  MT - Công  Văn - Tuyền 

7 
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THỨ TIẾT 
6A6 (Thanh) 6A7 (Nghi) 

Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 HĐTN-HN - Thanh  HĐTN-HN - Nghi  

2 HĐTN-HN - Thanh TA - Lâm HĐTN-HN - Nghi KHTN - Sơn_L 

3 Văn - Xuân_V TA - Lâm LS-ĐL - Thanh GDĐP - Thư 

4 Văn - Xuân_V Văn - Xuân_V LS-ĐL - Thanh LS-ĐL - Thanh 

5     

3 
1 TA - Lâm  GDTC - Sơn  

2 ÂN - Xuân-N KHTN - Sơn_L ÂN - Cung CNghệ - Oanh 

3 GDTC - Sơn KHTN - Sơn_L Văn - D.Hiền Văn - D.Hiền 

4 MT - Công GDCD - Mến Văn - D.Hiền KHTN - Sơn_L 

5     

4 
1 Toán - N.Minh  GDTC - Sơn  

2 GDTC - Sơn Tin - Kiên GDCD - Hoa TA - An 

3 LS-ĐL - Thanh CNghệ - Oanh Toán - Nghi TA - An 

4 LS-ĐL - Thanh LS-ĐL - Thanh Toán - Nghi Toán - Nghi 

5     

5 
1 Toán - N.Minh  TABN - James  

2 Toán - N.Minh TABN - James TABN - James Toán - Nghi 

3 GDĐP - Thư TABN - James Tin - Kiên Toán - Nghi 

4 Văn - Xuân_V KHTN - Sơn_L TA - An HĐTN-HN - Nghi 

5     

6 
1 KHTN - Sơn_L  Văn - D.Hiền  

2 KHTN - Sơn_L KNS - KNS1 Văn - D.Hiền KHTN - Sơn_L 

3 Toán - N.Minh Văn - Xuân_V KHTN - Sơn_L KHTN - Sơn_L 

4 HĐTN-HN - Thanh Toán - N.Minh MT - Công Toán - Nghi 

5  Toán - N.Minh  KNS - KNS1 

7 
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